
Phòng thi số:

STT
Số báo 

danh
Ngày sinh Học sinh trường

Giới 

tính
Ghi chú

1 624051 NGÔ QUANG SANG 06/02/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

2 624052 NGUYỄN THỊ THU THẮM 19/10/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

3 624053 LƯƠNG BẢO DUY THANH 22/05/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

4 624054 NGUYỄN XUÂN THÀNH 11/01/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

5 624055 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 05/11/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

6 624056 PHẠM QUỐC THIÊN 24/01/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

7 624057 NGUYỄN NGỌC THIỆN 10/04/2012 TH Chánh Phú Hòa Nam

8 624058 VĂN NGỌC ANH THƯ 24/04/2012 TH An Lợi Nữ

9 624059 MAI ANH THƯ 22/11/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

10 624060 ĐOÀN THỊ NGỌC THUẬN 23/04/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

11 624061 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 31/07/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

12 624062 NGUYỄN THANH THỦY TIÊN 09/10/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

13 624063 VÕ NGUYỄN THÙY TRÂM 01/01/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

14 624064 NGUYỄN KIỀU TRANG 08/05/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

15 624065 CAO THÙY TRANG 03/09/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

16 624066 NGUYỄN PHƯƠNG TRINH 22/01/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

17 624067 NGUYỄN THANH TÚ 06/03/2012 TH An Lợi Nam

18 624068 LÊ NGỌC LAN VI 28/02/2012 TH Trần Văn Ơn Nữ

19 624069 NGUYỄN TƯỜNG VY 10/07/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

20 624070 ĐẶNG YẾN VY 04/01/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

21 624071 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 07/04/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

22 624072 VI LÊ TƯỜNG VY 03/10/2012 TH Trần Văn Ơn Nữ

23 624073 NGUYỄN NGỌC YẾN VY 03/05/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

24 624074 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 16/12/2012 TH Chánh Phú Hòa Nữ

Danh sách này gồm 24 thí sinh./.

SỞ GDĐT TỈNH BÌNH DƯƠNG DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

HĐ COI THI: THCS CHÁNH PHÚ HÒA

(Ký tên và đóng dấu)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TATC 003

Khóa thi ngày: 02 tháng 6 năm 2023

Họ và tên thí sinh

Ngày……tháng 6 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


